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	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
CỤC KIỂM SOÁT 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Số:           /TTr-KSTT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025


Dự thảo

TỜ TRÌNH
Thông tư quy định về thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia với các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Cơ sở dữ liệu dùng chung của cơ quan nhà nước phục vụ giải quyết thủ tục hành chính
_________
Kính gửi: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Trần Văn Sơn.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự thảo Thông tư quy định về thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia với các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Cơ sở dữ liệu dùng chung của cơ quan nhà nước phục vụ giải quyết thủ tục hành chính như sau:
I. VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Về căn cứ chính trị
- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định: “ Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cá nhân hoá và dựa trên dữ liệu; tăng cường giám sát, đánh giá và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong phục vụ Nhân dân.”. 
- Thông báo kết luận số 01-TB/BCĐTW ngày 22/01/2025 của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo: “Trong năm 2025, mọi thủ tục liên quan đến doanh nghiệp phải được thực hiện trực tuyến thông suốt, liền mạch và hiệu quả, bảo đảm minh bạch, giảm tối đa giấy tờ; 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh; đẩy nhanh việc chia sẻ dữ liệu nhất là dữ liệu về dân cư, tư pháp, giáo dục, ngân hàng, thuế, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, phương tiện.”.
- Thông báo kết luận số 14-TB/TGV ngày 21/4/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Nâng cấp, phát triển Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu số hóa, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính và triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia là điểm “một cửa số” tập trung, duy nhất của quốc gia.
- Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Các bộ, cơ quan chủ trì hoàn thành xây dựng, làm sạch và đưa vào khai thác, bảo đảm “đúng – đủ – sạch – sống – thống nhất – dùng chung” đối với 12 Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
2. Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia (sau đây gọi là Nghị định số 118/2025/NĐ-CP) quy định: “Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định về thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia với các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu dùng chung của cơ quan nhà nước phục vụ giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương.” (khoản 3 Điều 26).
- Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 26/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, trong đó giao Văn phòng Chính phủ ban hành quy định về thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia với các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu dùng chung của cơ quan nhà nước phục vụ giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương.
3. Về cơ sở thực tiễn
Hiện nay, việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn kỹ thuật của Văn phòng Chính phủ. Đây là văn bản hành chính nên việc kết nối, chia sẻ dữ liệu ở một số trường hợp chưa đạt yêu cầu (như: gián đoạn trong quá trình kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu; thông tin, dữ liệu chia sẻ bị thiếu, không chính xác hoặc bị lỗi;…). Do đó, cần quy phạm hóa việc kết nối, chia sẻ để bảo đảm cơ sở pháp lý thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước; đồng thời, phân hóa trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong quá trình kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin.
Sau khi thực hiện tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được nâng cấp, vận hành ổn định, do đó, thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ giữa các Cổng Dịch vụ công quốc gia với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyển ngành cũng cần được thay đổi để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu quản lý mới phát sinh.
II. VỀ QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Quan điểm
[bookmark: _Hlk201827462]Quy định về thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ giữa Cổng dịch vụ công quốc gia với các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Cơ sở dữ liệu dùng chung của cơ quan nhà nước phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; phù hợp với quy định của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước.
2. Mục tiêu
Kế thừa, quy phạm hóa các nội dung vẫn còn phù hợp của các văn bản hướng dẫn kỹ thuật của Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành; quy định các thông tin, dữ liệu yêu cầu tối thiểu được kết nối, chia sẻ; tạo cơ sở pháp lý cho việc tái sử dụng thông tin, dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa giấy tờ, thành phần hồ sơ thông qua thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư theo Quyết định số 404/QĐ-VPCP ngày 03/7/2025 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
2. Gửi lấy ý kiến góp ý bằng văn bản đối với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ (Vụ Pháp luật, Vụ Hành chính) về nội dung dự thảo Thông tư (Công văn số 8528/VPCP-KSTT ngày 11/9/2025 của Văn phòng Chính phủ).
3. Thẩm định Thông tư theo quy định (Văn bản thẩm định số …………….).
4. Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo hồ sơ Thông tư.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Về bố cục của Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 21 Điều, cụ thể như sau: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; Điều 2. Đối tượng áp dụng; Điều 3. Nguyên tắc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia với các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Cơ sở dữ liệu dùng chung của cơ quan nhà nước phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; Điều 4. Thông, tin dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ Cổng Dịch vụ công quốc gia; Điều 5. Thông tin, dữ liệu về thủ tục hành chính được kết nối, chia sẻ từ Cổng Dịch vụ công quốc gia; Điều 6. Thông tin, dữ liệu về phản ánh, kiến nghị được kết nối, chia sẻ từ Cổng Dịch vụ công quốc gia; Điều 7. Thông tin, dữ liệu về hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính được kết nối, chia sẻ từ Cổng Dịch vụ công quốc gia; Điều 8. Thông tin, dữ liệu về đăng nhập một lần từ Cổng Dịch vụ công quốc gia; Điều 9. Thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Điều 10. Thông tin, dữ liệu về hồ sơ thủ tục hành chính được kết nối, chia sẻ từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Điều 11. Thông tin, dữ liệu về phản ánh, kiến nghị được kết nối, chia sẻ từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Điều 12. Thông tin, dữ liệu về thanh toán hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Điều 13. Thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Điều 14. Sử dụng thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ điền thông tin tự động trong Biểu mẫu điện tử tương tác; Điều 15. Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; Điều 16. Sử dụng thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ để giải quyết thủ tục hành chính; Điều 17. Điều kiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; Điều 18. Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu; Điều 19. Xử lý sự cố; Điều 20. Dữ liệu dự phòng; Điều 21. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương; Điều 22. Tổ chức thực hiện; Điều 23. Hiệu lực thi hành.
2. Những nội dung cơ bản của Thông tư
a) Thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ Cổng Dịch vụ công quốc gia:
Quy định về thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ Cổng Dịch vụ công quốc gia, bao gồm các thông tin, dữ liệu: (1) về thủ tục hành chính; (2) về phản ánh, kiến nghị; (3) về hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính; (4) về đăng nhập 1 lần (SSO) từ Cổng Dịch vụ công quốc gia; (5) về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; (6) về thanh toán trực tuyến; (7) các Hệ thống thông tin khác kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia; (8) theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
[bookmark: _Hlk201828834]b) Thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính:
[bookmark: _Hlk208403351]Quy định về thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, bao gồm các thông tin, dữ liệu: (1) về hồ sơ thủ tục hành chính; (2) về phản ánh, kiến nghị; (3) về thanh toán hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính; (4) được hình thành thông qua việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ, ngành, địa phương; (5) được thống nhất trao đổi giữa Bộ, ngành, địa phương với Văn phòng Chính phủ; (6) theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
c) Thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành:
[bookmark: _GoBack]- Quy định về thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo gồm các thông tin, dữ liệu: (1) kết quả giải quyết thủ tục hành chính và các thông tin, dữ liệu trong kết quả giải quyết thủ tục hành chính; (2) liên quan đến đối tượng thực hiện, xác nhận yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính; (3) cấu trúc các trường thông tin, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; (4) thông tin, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
- Quy định về việc sử dụng thông tin, dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ điền thông tin tự động trong Biểu mẫu điện tử tương tác, bao gồm: (1) sử dụng thông tin, dữ liệu được chia sẻ để tự động điền thông tin trong Biểu mẫu điện tử tương tác; (2) rà soát, cập nhật, điều chỉnh khi thông tin, dữ liệu bị sai sót trong quá trình kết nối, chia sẻ; (3) vai trò của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an trong việc xây dựng các chức năng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định này.
- Quy định về việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia: theo quy định của Luật Dữ liệu.
d) Nội dung về sử dụng thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính:
Quy định về:
- Điều kiện của thông tin, dữ liệu được dùng để giải quyết thủ tục hành chính, các công việc phục vụ giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến sử dụng thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ và các việc Bộ, ngành, địa phương thực hiện khi sử dụng thông tin, dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.
- Việc thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
- Xử lý sự cố và sử dụng dữ liệu dự phòng khi kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu. 
- Trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện các quy định trên.
Tài liệu kèm theo:
- Dự thảo Thông tư;
- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định dự thảo Thông tư;
- Văn bản thẩm định dự thảo Thông tư;
- Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Thông tư./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Mạnh Cường;
Các Vụ: TCCB, PL, HC;
- Lưu: VT, KSTT (2).
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